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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/04/2021 đến ngày 30/4/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01/2021/TT-BTNMT
	12/4/2021
	Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	26/5/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	4048/BTC-CĐKT
	20/4/2021
	Về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	4094/BTC-QLCS
	20/4/2021
	Về tình hình triển khai thực hiện Quỹ phát triển đất của địa phương
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	2748/VPCP-TH
	23/4/2021
	Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1933/BTNMT-KHTC
	27/4/2021
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	28/2021/TT-BTC
	27/4/2021
	Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2228/BCT-ATMT
	22/4/2021
	Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện
	
	

	1. 
	Bộ Công thương
	2223/BCT-ĐTĐL
	22/4/2021
	V/v triển khai tổng kết thi hành và cung cấp thông tin phục vụ tổng kết thi hành Luật điện lực
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	2321/BCT-KH
	26/4/2021
	Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1116/LĐTBXH-BÐG
	20/4/2021
	V/v hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG 2021-2030
	
	

	1. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	01/CĐ-LĐTBXH
	20/4/2021
	Công điện về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1568/BGDĐT-GDCTHSSV
	22/4/2021
	Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	1734/BNV-CTTN
	24/4/2021
	V/v thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975
	
	

	1. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	24/2020/TT-BLĐTBXH
	30/12/2020
	Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXHquy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
	01/01/2022
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1210/LĐTBXH-TE
	28/4/2021
	V/v chỉ đạo cơ quan đầu mới triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1194/LĐTBXH-BHXH
	28/4/2021
	V/v nội dung tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội VN
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	24/KH-BCSĐ
	28/4/2021
	Tổng kết tình hình thực hiện CT 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban bí thư về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại VN
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	22/CV-BCSĐ
	28/4/2021
	Vv xây dựng báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW
	
	

	1. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	2//CĐ-LĐTBXH
	30/4/2021
	Công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	514/TTg-PL
	22/4/2021
	Về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2339/BKHĐT-QLQH
	27/4/2021
	Về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1273/BTTTT-TTCS
	27/4/2021
	V/v hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1⋅0)
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	27/BC-BTTTT
	29/4/2021
	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1323/BTTTT-CATTT
	29/4/2021
	V/v tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	706/QĐ-BTNMT
	15/4/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	08/2021/TT-BGTVT
	19/4/2021
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
	01/11/2021
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2213/BKHĐT-TH
	19/4/2021
	V/v rà soát, hoàn thiện thông tin số liệu của các nhiệm vụ, dự án được giao kế hoạch 2016 - 2020 trên hệ thống thôn tin quốc gia về đầu tư công
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	01/CĐ-BKHĐT
	28/4/2021
	Công điện về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	426/QĐ-BKHĐT
	14/4/2021
	Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	516/TTg-KSTT
	22/4/2021
	V/v thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1766/QĐ-BNN-TCLN
	26/4/2021
	Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	3173/BYT-UBQG50
	22/4/2021
	Phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	3256/BYT-DP
	23/4/2021
	Tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	541/CĐ-TTg
	23/4/2021
	Công điện về tăng cường thực hiện, phòng chống dịch bệnh Covid 19
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	04/2021/TT-BYT
	29/4/2021
	Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
	01/7/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2021/QĐ-TTg
	22/4/2021
	Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
	
	

	1. 
	Thanh tra Chính phủ
	639/KH-TTCP
	23/4/2021
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	1138/BCA-C08
	19/4/2021
	V/v tổng kết thi hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	605/QĐ-TTg
	23/4/2021
	Quyết định kiện toàn thành viên BCĐTW Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1830/QĐ-BNN-TCLN
	28/4/2021
	Triển khai ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp gắn với công tác thống kê ngành Lâm nghiệp
	
	









